
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1820725421 01BSQP/K18ĐH Nguyễn Thị Thùy Trang 14/06/1993 K18DLL 5.9 4.1 7.0 5.67 TB Đà Nẵng 21029

2 1821614021 02BSQP/K18ĐH Huỳnh Ngọc Tuấn 04/11/1994 K18YDD3 7.0 7.1 6.1 6.73 TBK Quảng Nam 19222

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1820414778 01BSQP/K19ĐH Nguyễn Thị Cẩm Nhung 00/01/1900 K19CSU_KTR 7.6 7.3 6.6 7.17 K Đà Nẵng 19064

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1920715733 01BSQP/K20ĐH Lưu Thị Kim Anh 04/04/1994 K20DLK1 7.8 6.6 5.2 6.53 TBK Đà Nẵng 19230

2 2021723716 02BSQP/K20ĐH Phan Huy Hoàng 17/06/1996 K20DLK22 7.3 6.6 6.8 6.90 TBK Đà Nẵng 19202

3 2021413634 03BSQP/K20ĐH Nguyễn Trần Tường Nguyên 17/06/1993 K20KTR 7.3 7.3 6.0 6.87 TBK DakLak 19113

4 2020522722 04BSQP/K20ĐH Nguyễn Thanh Phúc 25/05/1995 K20YDH7 6.8 7.9 7.3 7.33 K Quảng Ngãi 19315

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 2121118597 01BSQP/K21ĐH Nguyễn Ngọc Phước 05/07/1997 K21CMUTPM6 7.3 6.6 7.0 6.97 TBK DakLak 19037

2 2121713653 02BSQP/K21ĐH Phan Huy Thiện 10/09/1997 K21DLK9 6.4 7.5 6.8 6.90 TBK Đà Nẵng 19206

3 2121166430 03BSQP/K21ĐH Võ Phước Học 13/06/1997 K21EVT 7.0 7.3 6.3 6.87 TBK Đà Nẵng 19060

4 2121157692 04BSQP/K21ĐH Đoàn Hữu Hùng 04/07/1997 K21EVT 7.0 6.4 7.0 6.80 TBK Nam Định 19063

5 2121718171 05BSQP/K21ĐH Nguyễn Lê Chí Hải 13/02/1997 K21PSUDLK 1 7.3 7.5 7.0 7.27 K Lâm Đồng 18879

6 2120718173 06BSQP/K21ĐH Trần Thu Hiền 26/12/1996 K21PSUDLK 5 7.6 7.3 7.0 7.30 K Đà Nẵng 18878

7 2121217918 07BSQP/K21ĐH Lương Thiên Tứ 05/10/1996 K21QTH1 7.0 7.8 7.0 7.27 K Hồ Chí Minh 19207

8 2121213458 08BSQP/K21ĐH Phạm Phú Thịnh 18/08/1997 K21QTH6 7.0 7.6 8.0 7.53 K Đà Nẵng 19316

9 2121225493 09BSQP/K21ĐH Trương Thế Tài 04/04/1997 K21QTM1 7.0 7.1 7.0 7.03 K Gia Lai 19212

10 2120524582 010BSQP/K21ĐH Đỗ Thúy Hạnh 04/02/1997 K21YDH11 7.8 7.2 7.5 7.50 K Đà Nẵng 19317

       Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K18; K19; K20; K21 HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH BA HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐỐI VỚI HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH HỆ ĐẠI HỌC

Ban hành kèm theo Quyết định số:                 / QĐ - ĐHDT, ngày            tháng          năm 2018

KHÓA: K18 ĐẠI HỌC

KHÓA: K19 ĐẠI HỌC

KHÓA: K20 ĐẠI HỌC

KHÓA: K21 ĐẠI HỌC
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11 2021528120 011BSQP/K21ĐH Võ Hoàng Tây 25/05/1996 K21YDH4 7.3 6.8 7.3 7.13 K Gia Lai 19047

12 2121524733 012BSQP/K21ĐH Phạm Thái Đăng 13/05/1997 K21YDH5 6.3 7.2 7.5 7.00 K Gia Lai 18643

13 2121527658 013BSQP/K21ĐH Đào Nhật Nam 08/08/1997 K21YDH5 7.0 7.2 8.0 7.40 K DakLak 19228

14 2120524781 014BSQP/K21ĐH Trần Thị Thu Thảo 08/03/1997 K21YDH5 6.3 7.2 7.5 7.00 K Quảng Nam 18642

15 2121534449 015BSQP/K21ĐH Nguyễn Quốc Tín 26/06/1997 K21YDKA 6.4 5.9 7.3 6.53 TBK DakLak 19218

Tổng số:  22 sinh viên

TT.GDTC - QP PHÒNG. KHTC P.ĐÀO TẠO ĐH & SĐH  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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